




PHỤ LỤC PHÂN TÍCH PHẠM VI TRIỂN KHAI 

Nhiệm vụ “Nâng cấp Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều phối ghép tạng tại Trung tâm Điều phối Quốc 

gia về ghép bộ phận cơ thể người” 

1. Danh mục menu chức năng hệ thống 

Quản trị hệ thống Quản lý danh mục Danh sách chờ ghép 

quốc gia 

Quản lý thông 

tin người hiến 

Điều phối tạng Quản lí cặp ghép Quản lý báo cáo sau 

ghép 

Quản lý quá trình vận 

chuyển ghép tang 

- Quản lý chức năng - Bệnh viện ghép 

tạng 

- Danh sách chờ ghép 

thận 

  -- Thêm mới - Điều phối thận - Cặp người cho sống - BC sau ghép 24h Quản lý tặng thẻ 

BHYT 

- Quản lý người dùng   -- BV ghép thận   -- Thêm mới   -- Chỉnh sửa   -- Điều phối mới - Cặp người cho chết não - BC sau ra viện 

- Quản lý nhóm quyền   -- BV ghép gan   -- Chỉnh sửa    -- Đang điều phối - Cặp người cho chết tim - BC sau ghép 6 tháng Quản lý tặng và truy 

tặng kỷ niệm chương - Lịch sử hệ thống   -- BV ghép tim - Danh sách chờ ghép 

gan 

   -- Đã điều phối  - BC sau ghép 01 năm 

  -- Log thông thường   -- BV ghép phổi   -- Thêm mới  - Điều phối gan    

  -- Log theo người 

dùng 

- Bệnh viện ghép 

mô 

  -- Chỉnh sửa    -- Điều phối mới    

  -- Log hệ thống   -- BV ghép giác 

mạc 

- Danh sách chờ ghép 

tim 

   -- Đang điều phối    

  -- Log tấn công   -- BV ghép gân   -- Thêm mới    -- Đã điều phối    

   -- BV ghép mạch 

máu 

  -- Chỉnh sửa  - Điều phối tim    

   -- BV ghép khí 

quản 

- Danh sách chờ ghép 

phổi 

   -- Điều phối mới    

   -- BV ghép dây 

thần kinh 

  -- Thêm mới    -- Đang điều phối    

   -- BV ghép van tim   -- Chỉnh sửa    -- Đã điều phối    

   -- BV ghép sụn - Danh sách chờ ghép 

giác mạc 

 - Điều phối phổi    

 - Tỉnh thành   -- Thêm mới    -- Điều phối mới    

 - Quận huyện   -- Chỉnh sửa    -- Đang điều phối    

 - Dân tộc     -- Đã điều phối    

 - Danh sách tạng   - Điều phối giác 

mạc 

   

 - Danh sách mô     -- Điều phối mới    

      -- Đang điều phối    

      -- Đã điều phối    

    - Lịch sử điều phối    

 



2. Quản trị hệ thống 

2.1. Quản lý chức năng 

 

 

2.2. Quản lý người dùng 

 

 



2.3. Quản lý nhóm quyền 

 

 

2.4. Lịch sử hệ thống 

 

 



3. Quản lý danh mục 

3.1. Bệnh viện ghép tạng 

 

 

3.2. Bệnh viện ghép mô 

 

 



3.3. Tỉnh thành 

 

 

3.4. Quận huyện 

 

 



3.5. Dân tộc 

 

 

3.6. Danh sách tạng 

 

 

3.7. Danh sách mô 

 



 

 



4. Danh sách chờ ghép quốc gia 

4.1. Danh sách chờ ghép thận 

4.1.1. Thông tin người đăng ký chờ ghép thận 

 

HLA quy định rõ 4 lớp hay 6 lớp 



4.1.2. Thêm mới người đăng ký chờ ghép thận 

 

 



4.1.3. Chỉnh sửa người đăng ký chờ ghép thận 

 

 

4.1.4. Tiêu chuẩn cấp cứu người chờ ghép thận 

- Là trường hợp người bệnh đã sử dụng hết hoặc chống chỉ định với tất cả các phương pháp lọc máu. 

Tải bệnh án minh chứng hoặc Tải video minh chứng  hoặc Tải hình ảnh minh chứng  



4.2. Danh sách chờ ghép gan 

4.2.1. Thông tin người đăng ký chờ ghép gan 



 

 



4.2.2. Thêm mới người đăng ký chờ ghép gan 

 

 



4.2.3. Chỉnh sửa người đăng ký chờ ghép gan 

 

 

4.2.4. Tiêu chuẩn cấp cứu người chờ ghép gan 

2.1. Quy định về trạng thái cấp cứu cho người lớn (≥16 tuổi). 

Trạng thái 1A người lớn 

Người nhận gan có tiên lượng tử vong dưới 7 ngày nếu không được ghép gan và có ít nhất một trong 

các tình trạng sau: 

a. Suy gan cấp  



Định nghĩa là khởi phát bệnh não gan trong vòng 56 ngày kể từ khi có các dấu hiệu hoặc triệu chứng 

đầu tiên của bệnh gan và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:  

- Không được chẩn đoán mắc bệnh gan từ trước; 

- Đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt; 

- Phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau: 

+ Phụ thuộc vào máy thở 

+ Cần phải chạy thận nhân tạo, lọc máu tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVH) hoặc thẩm phân 

máu tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVHD) 

+ INR>2 

b. Vỡ gan  

c. Không hoạt động nguyên phát của toàn bộ gan được ghép trong vòng 7 ngày sau khi ghép với AST 

≥ 3.000 U/L và ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau đây: 

+ INR ≥ 2,5 

+ pH động mạch ≤ 7,30 

+ pH tĩnh mạch ≤ 7,25 

+ Lactat ≥ 4 mmol/L 

d. Gan không hoạt động trong vòng 7 ngày sau khi ghép gan (mảnh ghép gan sau chia gan), được 

chứng minh bằng ít nhất một trong những điều sau đây: 

+ INR ≥ 2,5 

+ pH động mạch ≤ 7,30 

+ pH tĩnh mạch ≤ 7,25 

+ Lactat ≥ 4 mmol/L 

e. Huyết khối động mạch gan (HAT) trong vòng 7 ngày sau khi ghép, với AST ≥ 3.000 U/L và ít nhất 

một trong những điều sau đây: 

+ INR ≥ 2,5 

+ pH động mạch ≤ 7,30 

+ pH tĩnh mạch ≤ 7,25 

+ Lactat ≥ 4 mmol/L 

f. Bệnh Wilson mất bù cấp tính 

2.2. Quy định về trạng thái cấp cứu cho trẻ em (<16 tuổi).  

Ưu tiên 01: Trạng thái 1A trẻ em 

Người nhận có tiên lượng tử vong dưới 7 ngày nếu không được ghép gan và có ít nhất một trong các 

tình trạng sau: 

Suy gan cấp tính, được định nghĩa là khởi phát bệnh não gan trong vòng 56 ngày kể từ các dấu hiệu 

hoặc triệu chứng đầu tiên của bệnh gan. Ngoài ra, người nhận: 

- Không được chẩn đoán mắc bệnh gan từ trước; 

- Đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt  



- Phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau: 

+ Phụ thuộc vào máy thở 

+ Cần phải chạy thận nhân tạo, lọc máu tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVH) hoặc thẩm phân 

máu tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVHD) 

+ INR > 2,0 

b. Vỡ gan  

c. Không hoạt động nguyên phát của toàn bộ gan được ghép trong vòng 7 ngày sau khi ghép, với AST 

≥ 3.000 U/L và ít nhất một trong những sau đây: 

+ INR ≥ 2,5 

+ pH động mạch ≤ 7,30 

+ pH tĩnh mạch ≤ 7,25 

+ Lactat ≥ 4 mmol/L 

d. Gan không hoạt động trong vòng 7 ngày sau khi ghép ghép gan, được chứng minh bằng ít nhất một 

trong những điều sau đây: 

+ INR ≥ 2,5 

+ pH động mạch ≤ 7,30 

+ pH tĩnh mạch ≤ 7,25 

+ Lactat ≥ 4 mmol/L 

e. Huyết khối động mạch gan (HAT) trong vòng 7 ngày sau khi ghép, với AST >= 3.000 U/L và ít nhất 

một trong những điều sau đây: 

+ INR ≥ 2,5 

+ pH động mạch ≤ 7,30 

+ pH tĩnh mạch ≤ 7,25 

+ Lactat ≥ 4 mmol/L 

f. Bệnh Wilson mất bù cấp tính 

Ưu tiên 02: Trạng thái 1B trẻ em. 

a. Người nhận có khối u nguyên bào gan đã được chứng minh bằng sinh thiết, chưa di căn. 

b. Người nhận bị nhiễm toan hữu cơ hoặc khiếm khuyết chu trình urê và có ngoại lệ MELD hoặc 

PELD đã được chấp thuận đáp ứng các tiêu chí chuẩn về bệnh chuyển hóa trong ít nhất 30 ngày. 

c. Bệnh gan mãn tính và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau do biến chứng của bệnh gan mãn 

tính: 

+ Đang thở máy 

+ Xuất huyết tiêu hóa cần truyền hồng cầu ít nhất 30 mL/kg trong vòng 96 giờ trước hoặc 20 

mL/kg trong vòng 24 giờ trước 

+ Có suy thận hoặc suy thận cần chạy thận nhân tạo, lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch 

(CVVH) hoặc chạy thận nhân tạo tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVHD) 

d. Bệnh gan mạn tính và có chỉ định kết hợp gan-ruột và đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau do 

biến chứng của bệnh gan mãn tính: 



+ Đang thở máy 

+ Xuất huyết đường tiêu hóa cần truyền ít nhất 10 mL/kg hồng cầu trong vòng 24 giờ trước đó 

+ Có suy thận hoặc suy thận cần chạy thận nhân tạo, lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch 

(CVVH) hoặc chạy thận nhân tạo liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch (CVVHD). 

Lưu ý: Tất cả các kết quả xét nghiệm phải từ cùng một lần lấy máu và được thực hiện từ 24 giờ đến 

7 ngày. 



4.3. Danh sách chờ ghép tim 

4.3.1. Thông tin người đăng ký chờ ghép tim 



 

 



4.3.2. Thêm mới người đăng ký chờ ghép tim 

 

 



4.3.3. Chỉnh sửa người đăng ký chờ ghép tim 

 

 

4.3.4. Tiêu chuẩn cấp cứu người chờ ghép tim 

Gồm các trạng thái ưu tiên theo thứ tự sau: 

- Trạng thái 1: Người bệnh đang được can thiệp phương pháp hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể ECMO – VA 

tại thời điểm đăng ký chờ ghép. 

- Trạng thái 2: Người bệnh đang được can thiệp bơm bóng đối xung động mạch chủ IABP tại thời điểm 

đăng ký chờ ghép. 

- Trạng thái 3: Người bệnh đang được can thiệp thở máy tại thời điểm đăng ký chờ ghép. 



- Trạng thái 4: Người bệnh đang nằm viện và đang được can thiệp hỗ trợ thất trái tại thời điểm đăng ký 

chờ ghép. 

- Trạng thái 5: Người bệnh đang được điều trị thuốc vận mạch ít nhất 2 ngày trước thời điểm đăng ký 

chờ ghép. 

- Trạng thái 6: Người bệnh có chỉ định ghép đa tạng (ghép khối tim + phổi, tim + thận, tim + gan…) tại 

thời điểm đăng ký chờ ghép. 

- Trạng thái 7: Các trường hợp người bệnh có chỉ định ghép tim còn lại. 

 

4.4. Danh sách chờ ghép phổi 

4.4.1. Thông tin người đăng ký chờ ghép phổi 

 

 



4.4.2. Thêm mới người đăng ký chờ ghép phổi 

 

 



4.4.3. Chỉnh sửa người đăng ký chờ ghép phổi 

 

 

4.4.4. Tiêu chuẩn cấp cứu người chờ ghép phổi 

Gồm các trạng thái theo thứ tự sau: 

- Trạng thái 1: Khi người bệnh được kết nối với máy thở hoặc oxy hóa màng ngoài cơ thể 

- Trạng thái 2: Khi người bệnh đáp ứng một trong các trường hợp sau: 

 + Người bệnh NYHA IV có PaO 2 < 55 mmHg trong không khí phòng 

 + Người bệnh NYHA IV có áp lực phổi trung bình > 65 mmHg hoặc áp lực TB nhĩ phải > 15 

mmHg 

 + Chỉ số phổi < 2 L/phút/m2) 



- Trạng thái 3: Khi người bệnh đáp ứng một trong các trường hợp sau: 

 +  Thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây FEV1 < 25% trong thử nghiệm chức năng phổi 

 +  PaO 2  < 60 mmHg trong không khí phòng 

 +  Áp lực TB tâm nhĩ phải (trên thông phổi): 10–15 mmHg 

 +  Áp lực phổi trung bình: 55–65 mmHg 

 +  Chỉ số phổi: 2–2,5 L/phút/m2) 

- Trạng thái 4: Khi người bệnh  không có bất kỳ tình trạng nào nêu trên nhưng cần ghép phổi. 

4.5. Danh sách chờ ghép giác mạc 

4.5.1. Thông tin người đăng ký chờ ghép giác mạc 

 

 



4.5.2. Thêm mới người đăng ký chờ ghép giác mạc 

 

 



4.5.3. Chỉnh sửa người đăng ký chờ ghép giác mạc 

 

 

4.5.4. Tiêu chuẩn cấp cứu người chờ ghép giác mạc 

Các bệnh lý đe dọa sự toàn vẹn của nhãn cầu bao gồm: 

1. Thủng hoặc dọa thủng nhãn cầu 

2. Nhiễm trùng nặng ăn sâu vào nội nhãn  

Lưu ý: Tất cả các chỉ định cấp cứu được xác nhận bởi bác sỹ điều trị (ký tên, đóng dấu). Mọi tài liệu 

liên quan đều được gửi 01 bản sao tới tới Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 

để quản lý và lưu thông tin.  



 

5. Điều phối tạng 

5.1. Điều phối thận 

5.1.1. Quy trình điều phối thận 

Sơn đồ điều phối thận 

 

 

Phân tích điều phối thận 

1. Hòa hợp sinh học giữa người hiến và người được ghép 

- Nguyên tắc truyền máu 

  O → A  → B  → AB 

  A → A  → AB 

  B → B  → AB 

AB →AB 

- Phù hợp về cân nặng: 10 kg ≤ Cân nặng người hiến ≤ 10kg 

2. Trẻ em 



- Người dưới 16 tuổi tính theo ngày điều phối trừ ngày sinh. 

3. Cấp cứu trong ghép thận 

- Là trường hợp người bệnh đã sử dụng hết  

- hoặc Chống chỉ định với tất cả các phương pháp lọc máu. 

- ghép đa tạng (thận + 1 hoặc nhiều tạng khác) 

4. Người đã hiến bộ phận cơ thể người 

- Đã từng hiến 01 quả thận, 01 phần lá gan, 01 phần lá phổi…trước khi có chỉ định ghép thận. 

5. Thời gian chờ ghép 

- Là thời gian người bệnh được đăng ký vào danh sách chờ ghép quốc gia (Phần mềm tự động ghi 

nhân). 

➔ ra Danh sách ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu 

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến 

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian 

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… 

 

5.1.2. Màn hình điều phối viên: Bảng thông tin người nhận thận theo ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Dừng điều phối 

/ Nhận tạng 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.1.3. Màn hình các bệnh viện: Theo dõi thông tin và tham gia quá trình điều phối thận 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng / 

Từ chối 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  



 

5.1.4. Màn hình kết quả điều phối khi kết thúc điều phối thận 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng 

thái 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng  

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu   

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến   

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian   

7 Nguyễn Văn G BV Quân Y 175 A 11/11/1977 Thời gian   

 

5.2. Điều phối gan 

5.2.1. Quy trình điều phối gan 

Sơn đồ điều phối thận 

 

 

Phân tích điều phối gan 

1. Hòa hợp sinh học giữa người hiến và người được ghép 

- Nguyên tắc truyền máu 

  O → A  → B  → AB 

  A → A  → AB 

(1) + Theo nguyên tắc truyền máu giữa người hiến và người nhận: 

(2) O --> A --> B --> AB 

(3) A --> A --> AB 

(4) B --> B --> AB 

(5) AB --> AB 

(2) Trẻ em (dưới 16 tuổi) 

(3) Tình trạng cấp cứu  

 (4) Điểm MELD-Natri/PELD thường - Điểm MELD-Natri/PELD ngoại lệ  

 

(6) Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ 

thể của người hiến được trích xuất từ danh sách chờ ghép quốc gia  

(7) Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người quốc gia  

(5) Người từng ghép bộ phận cơ thể người 



  B → B  → AB 

AB →AB 

2. Trẻ em 

- Người dưới 16 tuổi tính theo ngày điều phối trừ ngày sinh. 

3. Cấp cứu trong ghép thận 

- Người ≥ 16 tuổi: Một trong các yếu tố của tiêu chuẩn 1A người lớn 

- Người < 16 tuổi: Một trong các yếu tố của tiêu chuẩn: 1A trẻ em 

         1B trẻ em 

- ghép đa tạng (gan + 1 hoặc nhiều tạng khác) 

4. Điểm MELD-Natri/PELD ngoại lệ 

Trong trường hợp điểm MELD-Na/ PELD không phù hợp với tình trạng lâm sàng, bệnh nhân sẽ 

được áp dụng điểm MELD-Na/ PELD ngoại lệ.  

4.1. Ung thư đường mật (CCA) 

4.2. Cystic Fibrosis (CF) – Xơ nang 

4.3. Bệnh Amyloid di truyền (FAP) 

4.4. Hội chứng gan phổi (HPS) 

4.5. Bệnh chuyển hóa ở trẻ em (<18 tuổi) 

4.6. Tăng áp động mạch phổi:  

4.7. Bệnh tăng Oxalat niệu nguyên phát 

4.8. Ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn sớm (HCC)  

5. Gan chia 

5.1. Gan có thể chia → Người nhận một người lớn + Một trẻ em 

- Bệnh nhân ≤ 40 kg: ghép gan trái 

- Bệnh nhân > 40 kg: ghép gan phải 

5.2. Gan không thể chia 

- Ưu tiên người bệnh ghép gan toàn bộ, hạn chế ghép gan giảm thế tích 

6. Người đã hiến bộ phận cơ thể người 

- Đã từng hiến 01 quả thận, 01 phần lá gan, 01 phần lá phổi…trước khi có chỉ định ghép thận. 

7. Thời gian chờ ghép 

- Là thời gian người bệnh được đăng ký vào danh sách chờ ghép quốc gia (Phần mềm tự động ghi 

nhân). 

➔ ra Danh sách ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu 

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến 



6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian 

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… 

 

5.2.2. Màn hình điều phối viên: Bảng thông tin người nhận gan theo ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Dừng điều phối 

/ Nhận tạng 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.2.3. Màn hình các bệnh viện: Theo dõi thông tin và tham gia quá trình điều phối gan 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng / 

Từ chối 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.2.4. Màn hình kết quả điều phối khi kết thúc điều phối gan 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng 

thái 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng  

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu   

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến   

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian   

7 Nguyễn Văn G BV Quân Y 175 A 11/11/1977 Thời gian   

 

5.3. Điều phối tim 

5.3.1. Quy trình điều phối tim 

Sơn đồ điều phối thận 



 

 

Phân tích điều phối tim 

1. Hòa hợp sinh học giữa người hiến và người được ghép 

- Nguyên tắc truyền máu 

  O → A  → B  → AB 

  A → A  → AB 

  B → B  → AB 

AB →AB 

- Phù hợp về cân nặng: 10 kg ≤ Cân nặng người hiến ≤ 10kg 

2. Trẻ em 

- Người dưới 16 tuổi tính theo ngày điều phối trừ ngày sinh.  

3. Ưu tiên trường hợp cấp cứu trong ghép tim 

Gồm các trạng thái ưu tiên theo thứ tự sau: 

- Trạng thái 1: Người bệnh đang được can thiệp phương pháp hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể ECMO – VA 

tại thời điểm đăng ký chờ ghép. 

- Trạng thái 2: Người bệnh đang được can thiệp bơm bóng đối xung động mạch chủ IABP tại thời điểm 

đăng ký chờ ghép. 

- Trạng thái 3: Người bệnh đang được can thiệp thở máy tại thời điểm đăng ký chờ ghép. 

- Trạng thái 4: Người bệnh đang nằm viện và đang được can thiệp hỗ trợ thất trái tại thời điểm đăng ký 

chờ ghép. 

- Trạng thái 5: Người bệnh đang được điều trị thuốc vận mạch ít nhất 2 ngày trước thời điểm đăng ký 

chờ ghép. 

- Trạng thái 6: Người bệnh có chỉ định ghép đa tạng (ghép khối tim + phổi, tim + thận, tim + gan…) tại 

thời điểm đăng ký chờ ghép. 



- Trạng thái 7: Các trường hợp người bệnh có chỉ định ghép tim còn lại. 

- ghép đa tạng (tim + 1 hoặc nhiều tạng khác) 

4. Người đã hiến bộ phận cơ thể người 

- Đã từng hiến 01 quả thận, 01 phần lá gan, 01 phần lá phổi…trước khi có chỉ định ghép thận. 

5. Thời gian chờ ghép 

- Là thời gian người bệnh được đăng ký vào danh sách chờ ghép quốc gia (Phần mềm tự động ghi 

nhân). 

➔ ra Danh sách ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu 

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến 

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian 

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… 

 

5.3.2. Màn hình điều phối viên: Bảng thông tin người nhận tim theo ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Dừng điều phối 

/ Nhận tạng 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.3.3. Màn hình các bệnh viện: Theo dõi thông tin và tham gia quá trình điều phối tim 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng / 

Từ chối 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.3.4. Màn hình kết quả điều phối khi kết thúc điều phối tim 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm Ngày sinh Ưu tiên Trạng Ghi chú 



máu thái 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng  

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu   

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến   

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian   

7 Nguyễn Văn G BV Quân Y 175 A 11/11/1977 Thời gian   

 

5.4. Điều phối phổi 

5.4.1. Quy trình điều phối phổi 

Sơn đồ điều phối thận 

 

 

Phân tích điều phối phổi 

1. Hòa hợp sinh học giữa người hiến và người được ghép 

- Nguyên tắc truyền máu 

  O → A  → B  → AB 

  A → A  → AB 

  B → B  → AB 

AB →AB 

- Phù hợp về cân nặng: 10 kg ≤ Cân nặng người hiến ≤ 10kg 

2. Trẻ em 



- Người dưới 16 tuổi tính theo ngày điều phối trừ ngày sinh. 

3. Trường hợp cấp cứu trong ghép phổi 

Gồm các trạng thái theo thứ tự sau: 

- Trạng thái 1: Khi người bệnh được kết nối với máy thở hoặc oxy hóa màng ngoài cơ thể 

- Trạng thái 2: Khi người bệnh đáp ứng một trong các trường hợp sau: 

 + Người bệnh NYHA IV có PaO 2 < 55 mmHg trong không khí phòng 

 + Người bệnh NYHA IV có áp lực phổi trung bình > 65 mmHg hoặc áp lực TB nhĩ phải > 15 

mmHg 

 + Chỉ số phổi < 2 L/phút/m2) 

- Trạng thái 3: Khi người bệnh đáp ứng một trong các trường hợp sau: 

 +  Thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây FEV1 < 25% trong thử nghiệm chức năng phổi 

 +  PaO 2  < 60 mmHg trong không khí phòng 

 +  Áp lực TB tâm nhĩ phải (trên thông phổi): 10–15 mmHg 

 +  Áp lực phổi trung bình: 55–65 mmHg 

 +  Chỉ số phổi: 2–2,5 L/phút/m2) 

- ghép đa tạng (phổi + 1 hoặc nhiều tạng khác) 

4. Người đã hiến bộ phận cơ thể người 

- Đã từng hiến 01 quả thận, 01 phần lá gan, 01 phần lá phổi…trước khi có chỉ định ghép thận. 

5. Thời gian chờ ghép 

- Là thời gian người bệnh được đăng ký vào danh sách chờ ghép quốc gia (Phần mềm tự động ghi 

nhân). 

➔ ra Danh sách ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu 

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến 

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian 

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… 

 

 

5.4.2. Màn hình điều phối viên: Bảng thông tin người nhận phổi theo ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Dừng điều phối 

/ Nhận tạng 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  



6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.4.3. Màn hình các bệnh viện: Theo dõi thông tin và tham gia quá trình điều phối phổi 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng / 

Từ chối 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.4.4. Màn hình kết quả điều phối khi kết thúc điều phối phổi 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng 

thái 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng  

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu   

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến   

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian   

7 Nguyễn Văn G BV Quân Y 175 A 11/11/1977 Thời gian   

 

5.5. Điều phối giác mạc 

5.5.1. Quy trình điều phối giác mạc 

Sơn đồ điều phối thận 

 

 

(1) Trẻ em (dưới 16 tuổi) 

(2) Tình trạng cấp cứu  

(4) Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ 

thể của người hiến được trích xuất từ danh sách chờ ghép quốc gia  

(5) Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người quốc gia  

(3) Người từng hiến bộ phận cơ thể người 



Phân tích điều phối giác mạc 

1. Trẻ em 

- Người dưới 16 tuổi tính theo ngày điều phối trừ ngày sinh. 

- Ưu tiên cho trẻ em bị bệnh cả 02 mắt do bẩm sinh, di truyền (tránh nhược thị) 

2. Cấp cứu 

Thuộc một trong các tính huống: 

1. Thủng hoặc dọa thủng nhãn cầu 

2. Nhiễm trùng nặng ăn sâu vào nội nhãn 

3. Người đã hiến bộ phận cơ thể người 

- Đã từng hiến 01 quả thận, 01 phần lá gan, 01 phần lá phổi…trước khi có chỉ định ghép thận. 

4. Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế lấy 

- Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của người hiến 

được trích xuất từ danh sách chờ ghép quốc gia. 

5. Thời gian chờ ghép 

- Là thời gian người bệnh được đăng ký vào danh sách chờ ghép quốc gia (Phần mềm tự động ghi 

nhân). 

6. Nếu không có bênh nhân nhận giác mạc 

- Giác mạc sẽ được chuyển đến ngân hàng mô gần nhân để bảo quản giác mạc và chuyển khi có người 

nhận giác mạc mới 

➔ ra Danh sách ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu 

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến 

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian 

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… 

 

 

5.5.2. Màn hình điều phối viên: Bảng thông tin người nhận giác mạc theo ưu tiên 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Dừng điều phối 

/ Nhận tạng 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  



 

5.5.3. Màn hình các bệnh viện: Theo dõi thông tin và tham gia quá trình điều phối giác mạc 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng thái Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng / 

Từ chối 

Đang rà soát 

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu Chờ đến lượt  

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến Chờ đến lượt  

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian Chờ đến lượt  

7 ……………… ……………….. ….. …………. ………… Chờ đến lượt  

 

5.4.4. Màn hình kết quả điều phối khi kết thúc điều phối giác mạc 

TT Họ và tên Bệnh viện Nhóm 

máu 

Ngày sinh Ưu tiên Trạng 

thái 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A BV Việt Đức A 01/01/2020 Trẻ em Từ chối Đã chết 

2 Nguyễn Văn B BV Nhi TW A 15/05/2018 Trẻ em Từ chối Hết chỉ định 

3 Nguyễn Văn C BV Chợ Rẫy AB 18/10/2014 Cấp cứu Nhận tạng  

4 Nguyễn Văn D BV TW Huế A 05/12/1975 Cấp cứu   

5 Nguyễn Văn E BV Xanh Pôn AB 07/09/1980 Đã hiến   

6 Nguyễn Văn F BV Quân Y 103 AB 12/08/1966 Thời gian   

7 Nguyễn Văn G BV Quân Y 175 A 11/11/1977 Thời gian   

 

5.6. Lịch sử điều phối 

5.6.1. Bảng thông tin lịch sử điều phối 

 



 

5.6.2. Bảng thông tin chi tiết một ca điều phối 

 

 

5.6.3. Bảng tìm kiếm thông tin điều phối 

 



 

6. Quản lí cặp ghép 

6.1. Bảng thông tin cặp ghép 

 

 



6.2. Bảng thông tin chi tiết một cặp ghép 

 

 

6.3. Bảng tìm kiếm thông tin cặp ghép 

 

 



7. Báo cáo kết quả sau ghép 

7.1. Các thời hạn quy định để bệnh viện ghép báo cáo kết quả sau ghép 

Mỗi cặp ghép trên Phần mềm Quản lí và Điều phối ghép tạng sẽ có nút báo cáo kết quả sau ghép 

mỗi ca tại nút báo cáo cuối mỗi cặp ghép 

 

Mỗi cặp ghép các cơ sở ghép sẽ báo cáo kết quả sau ghép theo các mốc: 

- Sau ghép 24 giờ 

- Sau ghép tới khi ra viện 

- Sau ghép 6 tháng 

- Sau ghép 1 năm 

 

7.2. Màn hình thông tin báo cáo kết quả sau ghép 

 

 



7.3. Chi tiết nội dung báo cáo kết quả sau ghép 

 

 

7.4. Màn hình tìm kiếm thông tin báo cáo kết quả sau ghép 

 


